
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHƯỚC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /NQ-UBBC Phước Hội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường Phước Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG PHƯỚC HỘI

Căn cứ Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường Phước Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 (có 
danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ủy ban bầu cử phường, các tổ chức phụ 
trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Hội, nhiệm kỳ 2026-
2031; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong 
danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                          TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- UBBC tỉnh (b/c);
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ;                                                    
- TT. Đảng ủy phường;
- TT. HĐND phường;
- BCĐ công tác bầu cử phường;
- Thành viên UBBC phường;
- Các Ban bầu cử; Tổ bầu cử phường;
- Các cơ quan, đơn vị;                                        
- Lưu: VT, UBBC (D.Quang).

CHỦ TỊCH

Tôn Thất Muộn

45



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Phan Châu 2 18/01/1956 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Hương 

Trà, 

Thành 

phố Huế

Khu phố 

5, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

10/12 Không Không Sơ cấp Không

Bí thư Chi 

bộ kiêm 

Trưởng 

khu phố 5

Khu phố 

5, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

10/8/2010

10/8/2011
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

2 Lê Tấn Cường 6 01/01/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Sơn, Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Khu phố 

Hồ Tôm, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

10/12 Không Không Sơ cấp Không

Bí thư chi 

bộ kiêm 

Trưởng 

khu phố 

Hồ Tôm

Khu phố 

Hồ Tôm, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

13/10/2019

13/10/2020

- Đại biểu HĐND xã Tân Phước nhiệm kỳ 2011-2016, 2016 - 2021;

- Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tái cử

4 Nguyễn Văn Khánh 3 06/6/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Núi 

Thành, 

Thành 

phố Đà 

Nẵng

Tổ dân 

phố 5 Tân 

An, 

phường 

La Gi, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Thạc sĩ, 

Quản trị 

kinh 

doanh

Thạc sĩ 

ngành 

Quản trị 

Kinh 

doanh

Cao cấp

Tiếng 

Anh - 

B1

Phó bí thư 

Thường 

trực Đảng 

ủy 

phường 

Phước 

Hội

Đảng ủy 

Phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

28/8/2008

28/8/2009

- Đại biểu HĐND thị xã La Gi nhiệm kỳ 2016 - 2021 ;

- Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tái cử

6 Trần Thiên Long 4 12/12/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Hội An 

Đông, 

Thành 

phố Đà 

Nẵng

Khu phố 

8, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân, 

Luật
Không

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh - B

Đảng ủy 

viên, 

Chánh 

văn phòng 

Đảng ủy 

phường 

Phước 

Hội

Văn 

phòng 

Đảng ủy 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

17/12/2009

17/12/2010
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

8 Vũ Văn Mạnh 3 23/7/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quỹ 

Nhất, tỉnh 

Ninh 

Bình

Khu phố 

4, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân, 

Luật
Không Cao cấp

Tiếng 

Anh - B

UVBTV, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Phước 

Hội

Ủy ban 

MTTQ 

VN 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

01/8/2003

01/8/2004

Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-

2021; 2021-2026
Tái cử

9 Phan Trọng Minh 6 02/02/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã 

Tượng 

Lĩnh, tỉnh 

Thanh 

Hóa

Tổ dân 

phố 6 Tân 

An, 

phường 

La Gi, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Kỹ sư, 

Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh - B

Phó 

Trưởng 

ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội

Ban KT- 

NS 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

02/9/2015

02/9/2016

- Đại biểu HĐND xã Tân Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tái cử

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

ỦY BAN BẦU CỬ 

PHƯỜNG PHƯỚC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC HỘI KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày       tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử phường Phước Hội)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Đơn vị bầu cử

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Đơn vị bầu cử

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay

10 Tôn Thất Muộn 1 30/05/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân 

Hải, tỉnh 

Lâm 

Đồng

Tổ dân 

phố 3 Tân 

An, 

phường 

La Gi, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành 

Thú y, 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Chính trị

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Chính 

sách 

công

Cử nhân

B1 

Châu 

Âu

Bí thư 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội

Đảng ủy 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

05/10/2000

05/10/2001

- Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 

2026; Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Đại biểu HĐND thị xã La Gi các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 

2021 ;

- Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tái cử

11 Nguyễn Huỳnh Ngọc 5 17/12/1990 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

Khu phố 

13, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12
Cao đẳng, 

CNTT
Không Không

Tiếng 

Anh - B

Bí thư chi 

bộ khu 

phố 13

Khu phố 

13, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

20/7/2015

20/7/2016
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

12 Nguyễn Quang Phúc 1 03/02/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Gò 

Nổi, 

Thành 

phố Đà 

Nẵng

Khu phố 

3, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12

Trung 

cấp, Pháp 

lý

Không Sơ cấp Không

Bí thư chi 

bộ kiêm 

Trưởng 

khu phố 3

Khu phố 

3, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

14/02/2007

14/02/2008
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

13 Nguyễn Mậu Sâm 2 17/3/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã 

Quảng 

Bình, tỉnh 

Thanh 

Hóa

Tổ dân 

phố 1 Tân 

An, 

phường 

La Gi, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Kỹ sư, 

Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp (đang 

học Cao 

cấp)

Tiếng 

Anh - B

UVBTV 

Đảng ủy, 

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

phường 

Phước 

Hội

UBND 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

30/9/2006

30/9/2007
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

14 Phạm Thị Bích Thuận 2 27/7/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã 

Tượng 

Lĩnh, tỉnh 

Thanh 

Hóa

Tổ dân 

phố 6 Tân 

An, 

phường 

La Gi, 

tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Cử nhân, 

Sư phạm 

Lịch sử; 

Cử nhân, 

Luật

Thạc sĩ 

lịch sử 

Đảng 

Cộng 

sản Việt 

Nam

Cao cấp
Tiếng 

Anh - B

UVBTV 

Đảng ủy 

phường, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội

HĐND 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

23/8/2008

23/8/2009
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

15 Nguyễn Văn Thương 8 21/01/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh 

Thủy, 

tỉnh 

Quảng 

Trị

Khu phố 

Phước 

Thọ, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

10/10

Trung 

cấp, Cảnh 

sát nhân 

dân

Không Sơ cấp Không

Trưởng 

khu phố 

Phước 

Thọ

Khu phố 

Phước 

Thọ, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

08/6/2025 Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

16 Lê Minh Toàn 4 14/7/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đề 

Gi, tỉnh 

Gia Lai

Khu phố 

14, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12 Không Không Sơ cấp Không

Phó Bí 

thư chi 

bộ, 

Trưởng 

khu phố 

14

Khu phố 

14, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

22/12/2009

22/12/2010

- Đại biểu HĐND phường Phước Lộc nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-

2021;

- Đại biểu HĐND phường Phước Hội 2021-2026

Tái cử

18 Trần Đình Trọng 3 05/7/1962 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã 

Quỳnh 

Lưu, tỉnh 

Nghệ An

Khu phố 

7, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

10/12 Không Không Sơ cấp Không
Trưởng 

khu phố 7

Khu phố 

7, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

Không Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Đơn vị bầu cử

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay

19 Dương Nhã Tú 1 25/10/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Phan 

Thiết, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Khu phố 

8, phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12
Cử nhân, 

Luật
Không

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh - B

Phó 

Trưởng 

ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội

Ban Văn 

hóa- Xã 

hội 

HĐND 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

17/12/2009

17/12/2010
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

22 Trần Hữu Việt 7 30/11/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cam 

Lộ, tỉnh 

Quảng 

Trị

Khu phố 

Mũi Đá, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

12/12

Đại học, 

Kinh tế - 

Luật

Không Không
Tiếng 

Anh - B

Bí thư Chi 

bộ kiêm 

Trưởng 

khu phố 

Mũi Đá

Khu phố 

Mũi Đá, 

phường 

Phước 

Hội, tỉnh 

Lâm 

Đồng

07/6/2019

07/6/2020
Đại biểu HĐND phường Phước Hội nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC HỘI KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày       tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử phường Phước Hội)






